
Nghe Đọc Nói Viết

1 420001 BOUNPAKOB ANOUXAY 25/09/2005 Nam Lào 5.5 6.0 4.0 4.0 19.5 5.0 Bậc 3 B1

2 420002 PHOMMALA AOT 12/12/1990 Nam Lào 4.5 6.0 7.0 3.0 20.5 5.0 Bậc 3 B1

3 420003 PHILAPHONEDETH APHILAK 28/02/2005 Nam Lào 5.5 7.5 5.0 4.0 22.0 5.5 Bậc 3 B1

4 420004 XANAPHANH BOUNTHANH 30/03/2004 Nam Lào 9.5 10.0 9.0 9.0 37.5 9.5 Bậc 6 C2

5 420005 HO CHI KO 15/01/1977 Nam Hong Kong 7.0 10.0 9.0 6.5 32.5 8.0 Bậc 5 C1

6 420006 NOU ASA HATSADY 22/01/2004 Nữ Lào 6.0 6.5 6.5 5.5 24.5 6.0 Bậc 4 B2

7 420007 INTHIYON KAYAT 06/10/2004 Nam Lào 5.5 5.0 8.0 7.0 25.5 6.5 Bậc 4 B2

8 420008 KHAMVONGSA KEATSANA 20/07/2006 Nam Lào 4.5 6.5 3.0 5.0 19.0 5.0 Bậc 3 B1

9 420009 SENGSOUVANH KONEPASEUTH 09/03/2005 Nam Lào 7.0 8.5 7.0 7.0 29.5 7.5 Bậc 5 C1

10 420010 BOUNPHAVONG PHAINGERN 25/12/2005 Nữ Lào 6.5 9.0 8.0 8.0 31.5 8.0 Bậc 5 C1

11 420011 PHONEVILAY PHENGCHANH 31/01/2006 Nữ Lào 7.0 8.0 7.0 6.5 28.5 7.0 Bậc 4 B2

12 420012 HEUANGVONGSA PHITSAMAY 14/11/2005 Nam Lào 6.5 9.0 8.0 7.5 31.0 8.0 Bậc 5 C1

13 420013 KETKESONE POUPE 27/05/2006 Nữ Lào 5.0 7.5 6.5 7.0 26.0 6.5 Bậc 4 B2

14 420014 KOMMAMEUANG SENGHOUNGHEUANG 03/02/2004 Nữ Lào 5.0 6.0 8.5 6.5 26.0 6.5 Bậc 4 B2

15 420015 VONGLATANA SENGPHEENITH 29/07/1988 Nam Lào 7.0 7.5 6.0 8.5 29.0 7.5 Bậc 5 C1
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16 420016 LEE SEUNGJAE 20/05/2005 Nam Hàn Quốc 7.5 9.5 8.0 7.5 32.5 8.0 Bậc 5 C1

17 420017 PANYANOUVONG SILIKANYA 02/08/2004 Nam Lào 6.5 8.0 9.0 8.5 32.0 8.0 Bậc 5 C1

18 420018 PHOMMACHANH SISOUVAN 25/03/2002 Nam Lào 5.5 3.5 8.5 5.0 22.5 5.5 Bậc 3 B1

19 420019 SIHAVONG SITHANONXAY 24/07/2003 Nam Lào 5.0 5.0 3.0 6.0 19.0 5.0 Bậc 3 B1

20 420020 XAYPANYA  SUPSIN 11/03/2006 Nam Lào 5.5 3.5 8.5 6.5 24.0 6.0 Bậc 4 B2

21 420021 KEOMANY  THIPPIYA 25/11/2005 Nữ Lào 7.5 8.0 9.0 8.5 33.0 8.5 Bậc 5 C1

22 420022 CHANTHAKALY THIT ALOUN 07/07/2006 Nữ Lào 7.0 8.0 5.0 6.5 26.5 6.5 Bậc 4 B2

23 420023 XAYALAT TUE 02/11/1990 Nam Lào 6.0 6.5 6.0 8.0 26.5 6.5 Bậc 4 B2

24 420024 KEO ONLA VILAVONG 02/09/1986 Nam Lào 6.5 8.0 5.5 8.0 28.0 7.0 Bậc 4 B2

25 420025 KEUTCHAMPA XAYXANA 28/11/2005 Nam Lào 7.5 9.0 9.0 8.5 34.0 8.5 Bậc 5 C1

26 420026 XAIYASITH YOI 18/11/2003 Nữ Lào 7.0 7.5 3.0 5.5 23.0 6.0 Bậc 4 B2

26 26 Số thí sinh vắng thi:  0

Số thí sinh đạt Bậc 6 (C2): 1 Số thí sinh đạt Bậc 3 (B1): 6 Số thí sinh đạt Bậc 1 (A1): 0

Số thí sinh đạt Bậc 5 (C1): 9 Số thí sinh đạt Bậc 2 (A2): 0 Số thí sinh không quy đổi (KQĐ): 0

Số thí sinh đạt Bậc 4 (B2): 10
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